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PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:     Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt năm 2019
Đơn vị sản xuất:                   Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Quy cách phẩm chất: Theo quy định của Luật Đường sắt năm 2017 số 06/2017/QH14 và các văn bản hương dẫn thi hành
I - Sự cần thiết và các mục tiêu định giá dịch vụ:
1. Khái quát về tình hình cung cấp và sử dụng dịch vụ trong các năm vừa qua.
a) Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Trong Luật có các điều khoản quy định liên quan đến hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt, như: nội dung điều hành giao thông vận tải đường sắt, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt và nguồn tài chính cho hoạt động điều hành (điều 74); tổ chức kinh doanh điều hành giao thông vận tải đường sắt (điều 83,điều 96) và trả phí cung cấp dịch vụ (điều 89; điều 90).  
Từ khi Luật Đường sắt có hiệu lực đến nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất thực hiện việc quản lý, khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và tổ chức điều hành giao thông trên mạng đường sắt quốc gia.
b) Tình hình cung cấp và sử dụng dịch vụ:
- Từ ngày 01/01/2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thay đổi mô hình tổ chức khối vận tải: thành lập các Chi nhánh khai thác đường sắt trực thuộc Công ty mẹ để trực tiếp quản lý các ga; đồng thời chuyển đổi Công ty vận  tải đường sắt Hà Nội và Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn trước đây là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty  sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần có quan hệ hạch toán độc lập với Tổng công ty. 
- Từ thời điểm này, toàn bộ hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt đều do các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ thực hiện. Cụ thể: (1) Công ty mẹ chịu trách nhiệm xây dựng và phân bổ biểu đồ chạy tàu cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; hướng dẫn triển khai kỹ thuật thực hiện biểu đồ chạy tàu; chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường sắt; (2) Trung tâm điều hành vận tải đường sắt thực hiện công tác chỉ huy, điều độ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu; (3) các ga đường sắt thuộc các Chi nhánh khai thác đường sắt tổ chức công tác đón, gửi tàu và dồn tàu theo sự chỉ huy của Trung tâm điều hành vận tải đường sắt.
 - Cũng tính từ thời điểm này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt cho 3 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, gồm: (1) Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại đường sắt; (2)  Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội; (3) Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn.
d) Về tình hình xây dựng giá dịch vụ trong các năm vừa qua:
Để thực hiện các hoạt động kinh doanh đường sắt trên mạng đường sắt quốc gia, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án kinh doanh cung cấp dịch vụ thông qua “Quy chế kinh doanh đường sắt”. Nội dung của quy chế thể hiện đầy đủ hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt của Tổng công ty; quyền và nghĩa vụ các bên trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ; hợp đồng cung cấp dịch vụ và các nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ. 
Hàng năm, căn cứ vào “Quy chế kinh doanh đường sắt” và số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng công ty thực hiện việc xây dựng và ban hành giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên mạng đường sắt quốc gia để áp dụng trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt. Trong quá trình thực hiện, phương án giá dịch vụ được bổ sung, sửa đổi đảm bảo phù hợp với các quy định của Nhà nước về quản lý giá dịch vụ, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức và tình hình sản xuất vận tải của Tổng công ty và các Công ty vận tải. 
Đến thời điểm đầu năm 2018 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn thiện và đã chính thức ban hành “Phương pháp xác định giá, mức giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt và giá các dịch vụ liên quan trên mạng đường sắt quốc gia do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý - Năm 2018” theo Quyết định số 192/QĐ-ĐS ngày 07/3/2018 của Hội đồng thành viên. 
Đánh giá chung về phương pháp xác định giá, mức giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt năm 2018 theo Quyết định số 192/QĐ-ĐS:
-  Các nguyên tắc, phương pháp xây dựng giá dịch vụ đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
-  Phương án tính giá đã thực sự gắn với tính chất và chất lượng của sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là gắn tính chất, mức độ phức tạp của công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt và tác động của khung giờ chạy theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của từng đoàn tàu.
- Giá thành dịch vụ được điều tiết trên toàn mạng, tạo điền kiện để các Công ty vận tải kinh doanh trên các tuyến khó khăn, tuyến mật độ chạy tàu còn thấp tăng sản lượng vận tải.
- Giá thành dịch vụ được được điều chỉnh giữa tàu khách và tàu hàng thông qua yếu tố về thứ tự ưu tiên chạy tàu, đảm bảo phù hợp với kết cấu chi phí trong giá vé vận tải hành khách và giá cước vận tải hàng hóa.
-  Mức giá dịch vụ theo phương án là phù hợp với tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và của các Công ty vận tải; đảm bảo chi phí giá thành vận tải và việc cân đối thu chi của mỗi đơn vị. 
- Tỷ trọng mức thu dịch vụ so với doanh thu vận tải đảm bảo để các Công ty vận tải điều chỉnh lại các chính sách giá cước vận tải, tạo thế cạnh tranh, thu hút thêm khối lượng vận tải, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất đề ra. 
-  Phương án giá đã được các Công ty vận tải chấp thuận, ký kết Hợp đồng thuê cung cấp dịch vụ năm 2018.
d) Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.
- Năm 2015, năm 2016: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt theo cơ chế giá dịch vụ, giá dịch vụ này không thuộc dịch vụ do Nhà nước định giá và dịch vụ kê khai giá. Về nội dung này Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 17023/BTC-CST ngày 17/11/2015 và văn bản số 19540/BTC-CST ngày 30/12/2015 về phí cung cấp dịch vụ điều hành hoạt động giao thông vận tải đường sắt, cụ thể: “Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt  thực hiện theo cơ chế giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có quyền quyết định mức giá điều hành GTVT đường sắt”. Mặt khác theo quy định của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 khóa XIII có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 cũng đã bãi bỏ điểm a khoản 2 điều 74 của Luật Đường sắt số 35/2005/ QH11 về việc quy định phí điều hành giao thông vận tải đường sắt. 
- Năm 2017, năm 2018: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc kê khai giá dịch vụ theo quy định của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC; Quyết định số 1414/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp nhận, kê khai giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Giá dịch vụ năm 2017, được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kê khai gửi Cục Đường sắt Việt Nam theo văn bản số 2236/ĐS-KHKD ngày 01/8/2017; giá dịch vụ năm 2018, được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kê khai gửi Cục Đường sắt Việt Nam theo văn bản số 2211/ĐS-KHKD ngày 12/7/2018.
2. Sự cần thiết phải định giá dịch vụ:
a) Luật Đường sắt năm 2017 số 06/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018. Trong Luật có các điều khoản quy định liên quan đến hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt, như: nội dung điều hành giao thông vận tải đường sắt (điều 41); quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt trong việc tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt trên hệ thống đường sắt quốc gia (điều 51); giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt (điều 67).
Theo quy định tại điều 67 của Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt thì giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt sẽ do Nhà nước định giá, thẩm quyền định giá thuộc Bộ Giao thông vận tải sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.
b) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nắm 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 973/QĐ-TTg  ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về việc ban Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Hiện tại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang là doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt được Nhà nước giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, theo hình thức: giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (quy định tại điểm c, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia).
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại điều 51 của Luật đường sắt số 06/2017/QH14; trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, là doanh nghiệp duy nhất cung cấp dịch vụ điều hành giao thông đường sắt.
c) Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá và các hướng dẫn quy định tại điều 20 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt năm 2019 trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định và Bộ Giao thông vận tải quyết định theo quy định.
2. Mục tiêu và yêu cầu của  phương pháp xây dựng giá dịch vụ:
a) Mục tiêu: Tuân thủ các quy định có liên quan của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
- Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt do Nhà nước định giá theo hình thức giá tối đa theo từng tuyến đường (quy định tại khoản 1 điều 17 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT).
- Nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt: (1) Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế, hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường và chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ; (2) Không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phục vụ công tác điều hành (3) Không tính giá trị lợi thế thương mại của từng tuyến đường (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 17 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT).
-  Phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt: (1) Phương pháp định giá: Phương pháp chi phí; (2) Kỳ áp dụng: Năm; (3) Đơn vị tính: Đoàn tàu.Km.
b) Yêu cầu:
-  Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Việc tính toán phải trên cơ sở của toàn mạng lưới đường sắt nhằm đảm bảo việc điều tiết giá thành trên toàn mạng lưới và Nhà nước không phải can thiệp điều tiết.
- Xây dựng phương án giá dịch vụ tiên tiến khoa học, gắn tính chất và chất lượng sản phẩm dịch vụ vào phương án giá, đặc biệt là gắn tính chất và mức độ phức tạp của công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt và tác động của khung giờ chạy theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của từng đoàn tàu. 
- Các mức giá dịch vụ phải đảm bảo giá thành sản xuất dịch vụ; phù hợp với thị trường, tạo sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt.
- Công khai minh bạch trong việc xây dựng giá dịch vụ, thuận tiện cho công tác thống kê kiểm đếm và thanh toán.
- Chính sách giá dịch vụ khuyến khích sử dụng năng lực kết cấu hạ tầng một cách hiệu quả, đảm bảo sự thông suốt trong giao thông vận tải đường sắt.
II - Các căn cứ xây dựng giá dịch vụ;
1. Các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại và xúc tiến thương mại.
	2. Các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh đường sắt: 
a) Luật đường sắt số số 06/2017/QH14; Nghị định số 46/2018 /NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Nghị định số 65/2018 /NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của luật đường sắt; Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt;
b) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ;
	3. Các quy định của pháp luật về lĩnh vực giá: 
a) Luật Giá số 11/2012/QH13; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;
b) Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ.
4. Các quy chế, quy định, số liệu kế hoạch có liên quan của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:
a)  Quy chế kinh doanh đường sắt  ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-ĐS ngày 11/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 
b)  Biều đồ chạy tàu, kế hoạch chạy tàu hiện hành;
c)  Số liệu dự kiến kế hoạch sản xuất tài chính năm 2018, năm 2019 của Công ty mẹ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
đ) Quyết định số 192/QĐ-ĐS ngày 07/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành “Phương pháp xác định giá, mức giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt và giá các dịch vụ liên quan trên mạng đường sắt quốc gia do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý năm 2018” 
III. Phương pháp xây dựng giá:
1.   Nội dung của điều hành giao thông vận tải đường sắt.
1.1 Điều hành giao thông vận tải đường sắt là hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để tổ chức dồn tàu và tổ chức chạy các đoàn tàu từ nơi này đến nơi khác trên các tuyến đường sắt nhằm phục vụ yêu cầu kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.
1.2 Nội dung điều hành giao thông vận tải đường sắt theo quy định tại điều 15 của  Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT, như sau:
“ 1. Lập, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Xây dựng, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu theo quy định tại Thông tư này;
b) Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khi cần thiết phải tuân theo các quy định tại Thông tư này.
2. Tổ chức chạy tàu thống nhất, tập trung, bảo đảm an toàn, thông suốt theo đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và mệnh lệnh chạy tàu bao gồm:
a) Tổ chức đón, gửi tàu, giải thể, lập tàu, dồn tàu;
c) Tổ chức dồn phục vụ xếp dỡ hàng hóa;
d) Tổ chức chạy tàu, dồn tàu phục vụ thi công sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt;
e) Phối hợp chặt chẽ giữa đường sắt quốc gia với đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia trong việc tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt.
3. Chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường sắt bao gồm:
a) Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và tổ chức chạy tàu, dồn tàu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường sắt khi xảy ra tai nạn, sự cố giao thông đường sắt;
b) Điều chỉnh hành trình chạy tàu trên từng khu đoạn, từng tuyến đường sắt để khôi phục biểu đồ chạy tàu nhanh nhất sau các vụ tai nạn, sự cố;
c) Tham gia phân tích, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường sắt;
d) Tạm đình chỉ chạy tàu khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn chạy tàu.
4. Thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt gồm các thông tin sau:
a) Các thông tin về hành khách, hàng hóa, tai nạn, sự cố, thi công, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt;
b) Các thông tin về hành trình chạy tàu thực tế trên tuyến;
c) Các thông tin về vận dụng đầu máy, toa xe.
5. Phối hợp điều hành giao thông vận tải đường sắt với các tổ chức đường sắt quốc tế bao gồm:
a) Chủ trì và phối hợp trong việc điều hành giao thông vận tải đường sắt về tổ chức chạy tàu trong liên vận đường sắt quốc tế tại các khu gian và ga biên giới thuộc phạm vi quản lý của đường sắt Việt Nam;
b) Chủ trì và phối hợp điều hành giao thông vận tải đường sắt khi các lực lượng và phương tiện giao thông đường sắt của nước ngoài vào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam”
1.3 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt, thông qua các đơn vị trực thuộc như sau:
a) Công ty mẹ Tổng công ty: chịu trách nhiệm xây dựng, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu; điều chỉnh biểu đồ chạy tàu; chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường sắt; thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt; phối hợp điều hành giao thông vận tải đường sắt với các tổ chức đường sắt quốc tế;
b) Trung tâm điều hành vận tải đường sắt: thực hiện công tác chỉ huy, điều độ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu và mệnh lệnh của cấp trên; 
c) Các Chi nhánh khai thác đường sắt (các ga đường sắt) tổ chức công tác đón, gửi tàu và dồn tàu theo sự chỉ huy của Trung tâm điều hành vận tải đường sắt.
d) Mô hình tổ chức, bộ máy của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt theo Phụ lục 01 kèm theo.
1.4  Sản phẩm dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt:
a) Sản phẩm dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được xác định theo từng đoàn tàu; được phân loại theo loại đẳng cấp tàu, tuyến khu đoạn chạy tàu và được tính toán thông qua chỉ tiêu Đoàn tàu.Km.
b) Khối lượng sản phẩm Đoàn tàu.Km của mỗi đoàn tàu được xác định bằng tổng số Km chạy của đoàn tàu theo lý trình và số Km chạy để dồn tàu.
c) Số Km chạy theo lý trình được xác định theo cự ly giữa ga lập tàu và ga giải thể đoàn tàu.
d) Số Km chạy để dồn tàu được xác định theo tổng số thời gian thực hiện các tác nghiệp dồn, gồm; dồn lập tàu, giải thể tàu; dồn xếp dỡ; dồn cắt nối đưa lấy xe sửa chữa....tại các ga theo biểu đồ chạy tàu của đoàn tàu và hệ số quy đổi từ thời gian dồn ra số Km chạy với 01 giờ dồn bằng 20 Km chạy.
1.5  Các đoàn tàu được xác định trong sản phẩm điều hành giao thông vận tải đường sắt để tính giá là các đoàn tàu tàu khách, tàu hàng được quy định tại khoản 1 điều 6 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT:
a) Tàu khách: Tàu khách liên vận quốc tế; tàu khách nhanh chạy suốt; tàu khách nhanh chạy trong khu đoạn; tàu khách thường; tàu quân dụng, tàu hỗn hợp, tàu chở công nhân; tàu khách rỗng.
b) Tàu hàng: Tàu hàng nhanh chạy suốt; tàu hàng trong khu đoan; tàu hàng đường ngắn, tàu thoi; tàu hàng Liên vận quốc tế; 
	c) Các đoàn tàu cứu viện, tàu đặc biệt, tàu chuyên dùng không được tính vào sản phẩm điều hành để tính giá.
	1.6 Căn cứ theo biểu đồ chạy tàu hiện hành, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam định hướng tuyến chạy tàu, bao gồm các ga nằm trên tuyến như sau:
	STT
	Hướng tuyến chạy tàu
	Các ga trên tuyến

	





I
	




Tuyến
Hà Nội – TP Hồ Chí Minh
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội: Gồm các ga từ ga Hà Nội đến ga Phú Xuyên; trạm Long Biên; các ga từ ga Hà Đông đến ga Phú Diễn.

	
	
	2) Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh: Gồm các ga từ ga Đồng Văn – đến ga Trường Lâm; nhánh Phủ Lý- Thịnh Châu- Bút Sơn;  ga công nghiệp Bỉm Sơn.

	
	
	3) Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh: Gồm các ga từ ga Hoàng Mai đến ga Phúc Tự; nhánh Cầu Giát- Nghĩa Đàn.

	
	
	4) Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế:- Gồm các ga từ ga Đồng Hới đến ga Kim Liên.

	
	
	5) Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình: Gồm các ga đường sắt từ ga Đà Nẵng, Thanh Khê đến ga Bình Định.

	
	
	6) Chi nhành khai thác đường sắt Phú Khánh: Gồm các ga từ ga Diêu Trì đến ga Phước Nhơn; nhánh Diêu Trì – Quy Nhơn.

	
	
	7) Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn: Gồm các ga từ ga Tháp Chàm đến ga Sài Gòn; nhánh Mương Mán – Phan Thiết.

	STT
	Hướng tuyến chạy tàu
	Các ga trên tuyến

	

II
	

Tuyến
Hà Nội – Lào Cai
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội: Gồm các ga Hà Nội, trạm Long Biên; ga Bắc Hồng, ga Thạch Lỗi.

	
	
	2) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Thái Hải: các ga Gia Lâm, ga Yên Viên , ga Cổ Loa, ga Đông Anh

	
	
	3) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Lào: Gồm các ga từ ga Phúc Yên đến ga Lang Thíp; nhánh Tiên Kiên- Lâm Thao

	
	
	4) Chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai:  Gồm các ga từ ga Bảo Hà đến ga Lào Cai; nhánh Phố Lu - Xuân Giao

	
III
	
Tuyến
Hà Nội – Hải Phòng
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội: Gồm các ga Hà Nội, trạm Long Biên.

	
	
	2) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Thái Hải: Gồm các ga từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng.

	


IV
	
Tuyến
Hà Nội – Đồng Đăng
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội: Gồm các ga Hà Nội, trạm Long Biên.

	
	
	2)  Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Thái Hải: ga Gia Lâm, ga Yên Viên.

	
	
	3) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Lạng: Gồm các ga từ ga Từ Sơn đến ga Lạng Sơn;  nhánh Yên Trạch – Na Dương.

	
	
	4) Chi nhánh ga Đồng Đăng: Ga Đồng Đăng

	V
	Tuyến
Gia Lâm – Quán Triều
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Thái Hải: Gia Lâm, ga Yên Viên, ga Cổ Loa; từ ga Đông Anh – đến ga Quán Triều; đoạn Khúc Rồng.

	
VI
	
Tuyến
Yên Viên – Hạ Long
	1) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Thái Hải: ga Yên Viên.

	
	
	2) Chi nhánh khai thác đường sắt  Hà Lạng: Gồm cụm ga từ ga Từ Sơn đến ga Kép; cụm ga từ ga Kép – đến Hạ Long;  nhánh Chí Linh – Cổ Thành;  nhánh Uông Bí – Uông Bí A.






2. Nguyên tắc tính giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt
2.1 Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được xác định trên cơ sở giá thành của các hoạt động liên quan đến công tác điều hành, gồm: chi phí cho công tác đón gửi tàu và dồn tàu tại các ga đường sắt; chi phí cho Trung tâm điều hành vận tải đường sắt và các chi phí quản lý có liên quan của Công ty mẹ.
2.2 Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được xác định theo từng mác tàu cụ thể, tương ứng với từng hành trình chạy tàu trên từng tuyến đường và khối lượng công tác dồn của mỗi đoàn tàu.
2.3 Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt theo từng mác tàu được xác định theo khối lượng sản phẩm Đoàn tàu.Km của từng loại Km chạy tàu và Km dồn tàu nhân với đơn giá sản phẩm Đoàn tàu.Km chạy tàu và đơn giá Đoàn tàu.Km dồn tàu tương ứng.
2.4  Đơn giá sản phẩm Đoàn tàu.Km của mỗi đoàn tàu được xác định theo mức đơn giá khung và các hệ số điều chỉnh tương ứng.
2.5 Hệ số điều chỉnh giá so với mức giá khung của đoàn tàu được tính theo mức độ phức tạp, ưu tiên của công tác điều hành đối với đoàn tàu và  mức độ ảnh hưởng của khung giờ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của đoàn tàu: 
-  Mức độ phức tạp, ưu tiên của công tác điều hành đối với đoàn tàu, được xác định thông qua các yếu tố ảnh hưởng theo biểu đồ chạy tàu, gồm: thứ tự ưu tiên chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu; mật độ chạy tàu trên tuyến, khu đoạn;
-  Mức độ ảnh hưởng của khung giờ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của đoàn tàu được xác định theo thời gian xuất phát của đoàn tàu tại ga lập tàu và thời gian đến tại ga giải thể tàu; thời gian chạy vào các dịp lễ, hè tết... 
3. Phương pháp xây dựng giá dịch vụ: 
3.1  Phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt:
3.1.1 Nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ: Căn cứ đặc tính và giá trị sử dụng của dịch vụ, phương pháp xây dựng giá dịch vụ được lựa chọn theo phương pháp chi phí (theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ).
3.1.2  Phương pháp xây dựng giá:
a)  Giá dịch vụ giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt đối với mỗi đoàn tàu được xác định theo công thức sau:
Eđh-i = (Kchạy-i x Eđh khung x Hđc-i) + (Kdồn-i x Eđh khung) 
Trong đó:
- Eđh-i       Giá điều hành giao thông vận tải đường sắt cho đoàn tàu i;
 	-Kchạy-i    Sản lượng điều hành chạy tàu (Đoàn tàu.Km chạy tàu) của đoàn tàu i, tính theo cự ly chạy tàu ga lập tàu đến ga giải thể tàu;
- Kdồn-i     Sản lượng điều hành dồn tàu (Đoàn tàu.Km dồn tàu) của đoàn tàu i, tính theo thời gian dồn tàu quy đổi 01 giờ dồn bằng 20 Đoàn tàu.Km;
- Eđh khung   Đơn giá khung tính trên 01 sản phẩm Đoàn tàu.Km bao gồm lợi nhuận định mức và thuế GTGT; 
- Hđc-i      Hệ số điều chỉnh giá so với mức giá khung của đoàn tàu i được tính theo mức độ phức tạp, ưu tiên của công tác điều hành đối với đoàn tàu i và  mức độ ảnh hưởng của khung giờ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của đoàn tàu i; 
b) Phương pháp tính đơn giá khung sản phẩm Đoàn tàu.Km (Eđh khung):  
	Công thức tính đơn giá khung:
	Eđh khung
	=
	Z điều hành toàn bộ

	
	
	Qđiều hành tính đổi


Trong đó:
- Z điều hành toàn bộ  Tổng giá thành của toàn bộ dịch vụ điều hành trên tất cả các tuyến đường sắt.
- Qđiều hành tính đổi  Tổng sản lượng Đoàn tàu.Km tính đổi để tính giá  trên tất cả các tuyến đường sắt.
c) Phương pháp tính tổng giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải  đường sắt (Z điều hành).
	Giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt bao gồm các khoản chi phí cho công tác đón gửi tàu, dồn tàu tại các ga, chi phí cho hoạt động của bộ phận điều độ chạy tàu, chi phí quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
	Việc xác định chi phí và giá thành của dịch vụ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ.
d) Phương pháp tính tổng sản lượng Đoàn tàu.Km tính đổi để tính giá (Qđiều hành).  
Qđiều hành tính đổi  = ∑ (Kchạy-i x hđiều chỉnh-i) + (Kdồn-i )
Trong đó:
- Kchạy-i   Sản lượng điều hành chạy tàu (Đoàn tàu.Km chạy tàu) của đoàn tàu i, tính theo cự ly chạy tàu ga lập tàu đến ga giải thể tàu;
-  Kdồn-i    Sản lượng điều hành dồn tàu (Đoàn tàu.Km dồn tàu) của đoàn tàu i, tính theo thời gian dồn tàu quy đổi 01 giờ dồn bằng 20 Đoàn tàu.Km;  trong đó hệ số quy đổi giờ dồn sang Đoàn tàu.Km: đối với tàu hàng hàng là  02 giờ dồn/ đoàn tàu, tính đổi là 40 Đoàn tàu.Km; đối với tàu khách là 01 giờ dồn/ đoàn tàu, tính đổi là 20 Đoàn tàu. Km. 
-  hđiều chỉnh-i Hệ số điều chỉnh sản phẩm tính giá của đoàn tàu i, tính tương theo ứng hệ số điều chỉnh giá (Hđc-i) của đoàn tàu i.
đ) Phương pháp tính hệ số điều chỉnh giá so với mức giá khung (Hđc-i)
	-  Hệ số điều chỉnh giá được xác định theo mức độ phức tạp, ưu tiên của công tác điều hành đối với đoàn tàu i và ảnh hưởng của biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của đoàn tàu i;
	-  Mức độ phức tạp, ưu tiên của công tác điều hành đối với đoàn tàu i, được xác định thông qua các yếu tố ảnh hưởng theo biểu đồ chạy tàu, gồm: thứ tự ưu tiên chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu; mật độ chạy tàu trên tuyến, khu đoạn;
-  Mức độ ảnh hưởng của khung giờ chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của đoàn tàu i được xác định theo thời gian xuất phát của đoàn tàu tại ga lập tàu và thời gian đến tại ga giải thể tàu; thời gian chạy vào các dịp lễ, hè tết... 
-  Hệ số điều chỉnh giá của mỗi đoàn tàu sẽ được tính bằng tổng hệ số của các yếu tố ảnh hưởng.
Công thức tính:                  Hđc-i = hA-i + hB-i + hC-i 
Trong đó: 
+ Hđc-i  Hệ số điều chỉnh giá của đoàn tàu i
+ hA-i  Hệ số điều chỉnh giá theo thứ tự ưu tiên chạy tàu và vận tốc lữ hành của đoàn tàu i
+ hB-i   Hệ số điều chỉnh giá theo mật độ chạy tàu trên tuyến, khu đoạn chạy tàu của đoàn tàu i 
+ hC-i   Hệ số điều chỉnh giá theo khung giờ chạy tàu của đoàn tàu i
	-  Trên cơ sở phân tích từng yếu tố ảnh hưởng, việc xác định các hệ số điều chỉnh được thực hiện theo nguyên tắc:
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo thứ tự ưu tiên chạy tàu của đoàn tàu (hA-i): Trên cùng tuyến đường, đoàn tàu có đẳng cấp cao theo thứ tự ưu tiên chạy tàu sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu có đẳng cấp thấp; cùng đẳng cấp tàu các đoàn tàu có vận tốc lữ hành cao sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu có vận tốc lữ hành thấp hơn theo biểu đồ chạy tàu.
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo mật độ chạy tàu (hB-i): trên các tuyến, khu đoạn chạy tàu có mật độ cao sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các tuyến, khu đoạn có mật độ chạy tàu thấp.
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo theo khung giờ chạy tàu (hC-i): Các đoàn tàu khách có khung giờ chạy tàu tại ga xuất phát, ga đến thuận lợi hoặc tổ chức chạy tàu  vào các dịp hè lễ, tết ... thu hút được lượng hành khách đi tàu lớn đem lại hiệu quả cho công tác kinh doanh và các đoàn tàu hàng có khung giờ đi đến tại các ga lập tàu và ga giải thể tàu thuận lợi cho tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu khác. 
-  Việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đối với các đoàn tàu phải được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
3.2 Các hệ số điều chỉnh:
3.2.1 Hệ số (hA-i) – thứ tự ưu tiên chạy tàu: điều chỉnh theo loại đẳng cấp tàu và vận tốc lữ hành của đoàn tàu:
a) Công thức tính hệ số:  (hA-i) =  K1  +  K2
Trong đó: 
-  K1 xác định theo loại đẳng cấp tàu;
-  K2 xác định theo vận tốc lữ hành của đoàn tàu theo biểu đồ chạy tàu.
	b)  Hệ số K1 
	STT
	Loại đẳng cấp tàu
	K1

	1
	a) Tàu khách liên vận quốc tế
b) Tàu khách nhanh chạy suốt
	0,5

	2
	a) Tàu hàng liên vận quốc tế
b) Tàu khách nhanh chạy trong khu đoạn
	0,4

	3
	a) Tàu khách thường 
b) Tàu hàng nhanh chạy suốt
	0,3

	4
	a) Tàu hàng trong khu đoạn
b) Tàu hỗn hợp
	0,2

	5
	a) Tàu hàng đường ngắn, thoi; tàu khách rỗng
	0,1


c) Hệ số K2 
	  Công thức tính K2
	=
	Vlữ-i (vận tốc lữ hành của đoàn tàu theo BĐCT)

	
	
	20 Km/h vận tốc lữ hành bình quân của loại đẳng cấp tàu thấp nhất trên toàn mạng)


Trong đó: 
-  Các đoàn tàu khách, tàu hàng chuyên tuyến có quy định cụ thể về thời gian chạy theo lý trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu sẽ được xác định theo biểu đồ chạy tàu hiện hành;
-  Các đoàn tàu khu đoạn, tàu hàng đường ngắn, tàu thoi chưa có quy định cụ thể về thời gian chạy theo lý trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu sẽ được xác định theo vận tốc lữ hành bình quân thực hiện năm 2017, VLữ  = 20 Km/h.
2.2 Hệ số (hB-i)   – Điều chỉnh theo mật độ chạy tàu trên tuyến
a) Mật độ chạy tàu (MTuyến-m)  được xác định bằng với số đôi tàu/ ngày đêm chạy trên tuyến, khu đoạn theo biểu đồ chạy tàu và kế hoạch chạy tàu;
b) Hệ số (hB-i) được xác định theo từng tuyến tương ứng với tỷ lệ mật độ chạy tàu trên từng tuyến, cụ thể như sau:
- Tuyến có mật độ chạy tàu:  > 20 đôi 				  Hệ số (hB-i)  =  2,0
- Tuyến có mật độ chạy tàu: 10 đôi  <  (MTuyến-m)   <  20 đôi	  Hệ số (hB-i)   = 1,5
- Tuyến có mật độ chạy tàu:  0 đôi  <  (MTuyến-m)   <  10 đôi	  Hệ số (hB-i)   = 1,0
c) Các tuyến chạy tàu được định hướng theo biểu đồ chạy tàu hiện hành theo phụ lục 01, của phương án giá bày.
d) Hệ số (hB-i)  được xác định cụ thể như sau:
	STT
	TUYẾN CHẠY TÀU

	Mật độ chạy tàu trên tuyến      (MTuyến-m)  
	Hệ số  (hB-i)

	1
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	10 đôi  <  (MTuyến-m)   <  20 đôi
	1,5

	2
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	10 đôi <  (MTuyến-m)   <  20 đôi
	1,5

	3
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	0 đôi  <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	4
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	5
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	6
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0


		2.3  Hệ số (hC-i) – Điều chỉnh theo theo khung giờ chạy tàu 
Đối với hệ số điều chỉnh giá theo theo khung giờ chạy tàu (hC-i): 
Các đoàn tàu khách có khung giờ chạy tàu tại ga xuất phát, ga đến thuận lợi hoặc tổ chức chạy tàu  vào các dịp hè lễ, tết ... thu hút được lượng hành khách đi tàu lớn đem lại hiệu quả cho công tác kinh doanh và các đoàn tàu hàng có khung giờ đi đến tại các ga lập tàu và ga giải thể tàu thuận lợi cho tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu khác. 
Việc xác định hệ số được căn cứ vào nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt về việc đăng ký các hành trình chạy tàu; số liệu thống kê hàng năm về khối lượng, doanh thu vận tải của các mác tàu chạy vào các khung giờ này; đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng của mật độ chạy tàu trên các tuyến tại các thời điểm này đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Các hệ số được xác định như sau:
a) Tàu khách 
- Các đoàn tàu khách nhanh chạy suốt, tàu nhanh khu đoạn:
	+  Khung giờ chạy tại ga xuất từ 18h00 đến 24h00 hàng ngày:	     (hC-i) = 2,0
	+  Khung giờ chạy tại ga xuất từ 0h00 đến trước 18h00 hàng ngày:  (hC-i) = 0,0
+  Các đoàn tàu chạy tăng cường trong các dịp hè, lễ, tết:                  (hC-i) = 2,0
 - Các đoàn tàu khách khác, không áp dụng hệ số (hC-i)
b) Tàu hàng: 
-  Các đoàn tàu hàng chuyên tuyến xuất phát tại ga lập tàu vào các ngày Thứ 2; thứ 3; thứ 4; thứ 6 trong tuần dự kiến áp dụng hệ số (hC-i) = 0,5
-  Các đoàn tàu hàng khác tạm thời không áp dụng hệ số (hC-i); 
4.  Điều chỉnh giá dịch vụ:
4.1 Điều chỉnh giá theo quy định tại khoản 1 điều 21 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT, cụ thể: “ Khi các yếu tố hình thành giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia xây dựng phương án điều chỉnh giá trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định; Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa điều chỉnh sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính”.
4.2 Điều chỉnh giá khi thay đổi các hệ số: 
a) Khi thực hiện đối chiếu thanh toán, các hệ số điều chỉnh sẽ được giữ nguyên theo hợp đồng ký kết giữa các bên, trừ trường hợp các bên thống nhất thay đổi biểu đồ chạy tàu của đoàn tàu;
b) Trường hợp các Công ty vận tải phải tổ chức vận tải theo nhiệm vụ đặc biệt hoặc trong các trường hợp khác, hai bên sẽ thống nhất điều chỉnh các hệ số theo từng mác tàu để đảm bảo quyền lợi của mỗi bên.












IV. Mức giá dịch vụ năm 2019, thuyết minh tính toán các yếu tố hình thành giá dịch vụ:
1. Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa (mức giá khung):
	STT
	Nội dung 
	Ký hiệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	A
	Sản lượng tính giá
	Q
	Đoàn tàu.Km
	93.003.289
	 

	B
	Chi phí sản xuất, kinh doanh
	C
	 
	 
	 

	I
	Chi phí trực tiếp:
	CTT
	Triệu đồng
	607.899
	84,4

	1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp.
	CVT
	-
	41.215
	5,7

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	CNC
	-
	477.953
	66,3

	3
	Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
	CKH
	-
	14.880
	2,1

	4
	Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
	CK
	-
	73.850
	10,2

	II
	Chi phí chung
	CC
	Triệu đồng
	112.720
	15,6

	5
	Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
	CCM
	-
	42.069
	5,8

	6
	Chi phí tài chính (nếu có)
	CTC
	-
	0
	0,0

	7
	Chi phí bán hàng
	CBH
	-
	0
	0,0

	8
	Chi phí quản lý
	CQL
	-
	70.651
	9,8

	III
	Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
	TC
	Triệu đồng
	720.619
	 

	C
	Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
	CP
	Triệu đồng
	47.456
	 

	D
	Giá thành toàn bộ (TC-CP)
	Z
	Triệu đồng
	673.163
	 

	Đ
	Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm (TC-CP)/Q
	Zđv
	Đồng/01 sp
	7.238
	 

	E
	Lợi nhuận dự kiến (tính bằng 3,86% giá vốn)
	L
	Đồng/01 sp
	362
	 

	G
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (10%) theo quy định
	TGTGT
	Đồng/01 sp
	 
	 

	H
	Giá bán dự kiến
	G
	Đồng/01 sp
	7.600
	 



2. Thuyết minh tính toán các yếu tố hình thành giá dịch vụ:
(A) -  Sản lượng tính giá (Q)
BIỂU KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG
	STT
	TUYẾN 
LOẠI TÀU
	 Đoàn tàu.Km 
	% tỷ lệ trên toàn mạng

	
	
	SL thực tế
	SL quy đổi
	SL thực tế
	SL quy đổi

	I
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	10.485.389
	58.110.785
	89,0
	91,4

	2
	Tàu hàng
	7.354.074
	24.289.153
	80,8
	82,5

	 
	Cộng
	17.839.463
	82.399.939
	85,4
	88,6

	II
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	543.274
	2.934.587
	4,6
	4,6

	2
	Tàu hàng
	1.297.893
	3.489.381
	14,3
	11,9

	 
	Cộng
	1.841.167
	6.423.968
	8,8
	6,9

	III
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	294.073
	1.051.152
	2,5
	1,7

	2
	Tàu hàng
	238.775
	513.978
	2,6
	1,7

	 
	Cộng
	532.848
	1.565.130
	2,6
	1,7

	IV
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	232.870
	819.681
	2,0
	1,3

	2
	Tàu hàng
	189.348
	417.395
	2,1
	1,4

	 
	Cộng
	422.218
	1.237.075
	2,0
	1,3

	V
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	54.750
	187.063
	0,5
	0,3

	2
	Tàu hàng
	19.814
	728.000
	0,2
	2,5

	 
	Cộng
	74.564
	915.063
	0,4
	1,0

	VI
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu hỗn hợp
	119.720
	307.914
	1,0
	0,5

	 
	Cộng
	119.720
	307.914
	 
	 

	VII
	Tàu khách rỗng các tuyến
	51.100
	154.200
	0,4
	0,2

	 VII
	Cộng các tuyến
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	11.781.176
	63.565.381
	56,4
	68,3

	2
	Tàu hàng
	9.099.904
	29.437.907
	43,6
	31,7

	 
	Cộng
	20.881.080
	93.003.289
	 
	 


Thuyết minh:
a) Kế hoạch sản lượng Đoàn tàu. Km trên các tuyến năm 2019 được xác định theo các kế hoạch do các Công ty vận tải đăng ký: 
	- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại đường sắt theo văn bản số 322/RAT-ĐHVT ngày 02/10/2018;
	- Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội theo văn bản số 2427/VTHN-KHĐT ngày 05/10/2018;
- Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn theo văn bản số 2536/VTSG-KD&CSKH ngày 03/10/2018;
	b) So sánh tăng giảm sản lượng Đoàn tàu. Km trên các tuyến theo kế hoạch năm 2019 và dự kiến thực hiện năm 2018 theo Phụ lục 02 biểu 01A và biểu 01B kèm theo.
	c) Số liệu tính toán  sản lượng Đoàn tàu. Km quy đổi tính giá trên các tuyến: 
	- Sản lượng Đoàn tàu.Km điều hành chạy tàu khách theo PL02- biểu 02A
	- Sản lượng Đoàn tàu.Km điều hành dồn tàu khách theo PL02- biểu 02B
- Sản lượng Đoàn tàu.Km điều hành chạy tàu hàng theo PL02- biểu 03A
- Sản lượng Đoàn tàu.Km điều hành dồn tàu hàng theo biểu PL02- 03B
- Sản lượng Đoàn tàu. Km quy đổi tính giá tàu khách PL02- 04A
- Sản lượng Đoàn tàu. Km quy đổi tính giá tàu hàng PL02- 04B
d)  Phương pháp tính tổng sản lượng Đoàn tàu.Km tính đổi để tính giá thực hiện theo nguyên tắc nêu tại điểm d) mục 3.1.1, khoản 3 phần III của phương án giá này.
(B) -  Chi phí sản xuất, kinh doanh (C):
(I) - Chi phí trực tiếp (CTT  = CVT  + CNC + CKH + CK )	
Chi phí trực tiếp (CTT ) được xác định bao gồm toàn bộ các chi phí phục vụ của 12 Chi nhánh khai thác đường sắt phục vụ và của Trung tâm điều hành vận tải đường sắt. Các chi phí này gồm toàn bộ các chi phí phục vụ của bộ máy gián tiếp quản lý và các chi phí chung phát sinh tại các đơn vị.
(1) - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp (CVT ). 
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung chi phí
	Số tiền

	1
	Chi phí vật liệu
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	21.505

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	1.700

	 
	Cộng vật liệu
	23.205

	2
	Chi phí nhiện liệu
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	2.500

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	90

	 
	Cộng nhiên liệu
	2.590

	3
	Chi phí điện năng
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	15.000

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	420

	 
	Cộng điện năng
	15.420

	 
	Cộng (CVT )
	41.215


* Thuyết minh:
a) Vật liệu, công cụ, dụng cụ, gồm: 
-  Các loại vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng trực tiếp cho công tác sản xuất tại các ga để thực hiện các tác nghiệp chạy tàu, phục vụ vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa và giao tiếp liên vận quốc tế như: biểu mẫu, ấn chỉ, văn phòng phẩm, bảng biểu, bàn ghế, tủ tài liệu, dụng cụ chuyên dùng cho chạy tàu; trang thiết bị tại khu vực phục vụ tác nghiệp vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa; thiết bị điện, dụng cụ vệ sinh môi trường, cấp nước và các loại dụng cụ khác.
- Các loại vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng trực tiếp cho công tác điều độ, chủ huy chạy tàu tại các phòng điều hành của Trung tâm điều hành vận tải đường sắt, như: biểu mẫu, ấn chỉ, văn phòng phẩm, bảng biểu, bàn ghế, tủ tài liệu...
- Các loại vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác tại đơn vị, như: công tác duy tu sửa chữa công trình kiến trúc, mạng điện, máy móc thiết bị; công tác an ninh trật tư, an toàn giao thông đường sắt; công tác phòng chống bão lũ hỏa hoạn; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động, vệ sinh môi trường; phương tiện bảo vệ cá nhân người lao động, đồng phục chức danh; phục vụ công tác quản lý và phương tiện vận chuyển nội bộ; 
b) Điện năng sử dụng cho các thiết bị điện chiếu sáng và các thiết bị khác 
c) Nhiên liệu sử dụng cho các máy phát điện, máy bơm dự phòng và nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện vận tải nội bộ.
d) Các chi phí này được xác định theo hệ thống định mức cơ sở do Chi nhánh xây dựng theo chương trình định mức khung của Tổng công ty và các số liệu về kế hoạch sản lượng tác nghiệp, kế hoạch chi phí thực hiện tác nghiệp và các nội dung hướng dẫn về kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Do việc tổ chức các chi phí trên được thực hiện tại 12 Chi nhánh khai thác đường sắt (gồm 287 ga) và Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt (gồm 3 phòng điều hành khu vực), vì vậy việc số liệu tập hợp chi phí trong phương án giá sẽ được thực hiện theo nguyên tắc nội suy từ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  trong các năm 2016, năm 2017, số liệu dự kiến thực hiện năm 2018 và số liệu dự kiến kế hoạch năm 2019.
đ) Phần thuyết minh số liệu chi tiết về các khoản mục chi phí:
- Các Chi nhánh khai thác đường sắt theo  Phụ lục 02 biểu 05A
- Trung tâm điều hành vận tải đường sắt theo Phụ lục 02 biểu 05B  
e) Trong đó các mức chi phí được giữ nguyên theo mức dự kiến thực hiện của kế hoạch năm 2018.


(2) - Chi phí nhân công trực tiếp (CNC):
Chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản tiền phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tiền ăn giữa ca của toàn bộ số lao động của các Chi nhánh khai thác đường sắt và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt 
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Chi phí tiền lương
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	346.784

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	20.964

	 
	Cộng Lương
	367.748

	2
	Chi phí BHXH, YT, TN, kinh phí CĐ
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	74.634

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	3.232

	 
	Cộng bảo hiểm, kinh phí CĐ
	77.866

	3
	Chi phí ăn giữa ca
	 

	a) 
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	31.262

	b)
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	1.078

	 
	Cộng ăn ca
	32.339

	 
	Cộng (CNC )
	477.953


* Thuyết minh:
a) Chi phí tiền lương được tạm thời xác định theo số lao động kế hoạch của năm 2018; quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 được điều chỉnh tăng 5,3% so với dự kiến quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, tương ứng với mức tăng lương tối thiểu vùng theo phương án của Nhà nước
b) Chi phí BHXH, YT, TN và kinh phí công đoàn, được xác định bằng 23,5% tổng quỹ tiền lương trả cho người lao động ( BHXH = 17,5%; BHYT = 3%; BHTN=1%; kinh phí CĐ = 2%).
c) Tiền ăn giữa ca được tính bằng mức dự kiến chi năm 2018

(3) Chi phí khấu hao tài sản cố định (CKH )
Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; mức trích kế hoạch năm 2019 tạm thời xác định bằng mức trích năm 2018. 
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	
	

	1
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	 

	a) 
	Công trình kiến trúc
	10.377

	b)
	Phương tiện vận chuyển nội bộ
	561

	c)
	Máy móc thiết bị
	3.943

	 
	Cộng 
	14.880

	2
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	 

	a) 
	Công trình kiến trúc
	0

	b)
	Phương tiện vận chuyển nội bộ
	0

	c)
	Máy móc thiết bị
	0

	 
	Cộng 
	0

	 
	Cộng (CKH )
	14.880


 (4) Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực (CK ):
a) Bao gồm các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi bằng tiền khác phục vụ phục vụ cho hoạt động của các đơn vị như: chi thuê ngoài duy tu, sửa chữa công trình kiến trúc, mạng điện, máy móc thiết bị; chi thuê ngoài bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định phương tiện vận tải, xe ôtô, môtô; mua bảo hiểm, phí cầu đường ....; chi phí công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường; chi sử dụng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; chi phí phục vụ công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt;  chi phí sử dụng điện thoại, fax, internet, thư từ, chuyển phát nhanh; chi phí mua sách báo, tạo chí, tài liệu nghiệp vụ...; chi phí cho công tác vệ sinh dịch tễ, bồi dưỡng độc hại, chăm sóc sức khỏe người lao động; chi thanh toán chế độ công tác phí, lưu trú, tiền tàu xe đi lại, đồng phục, trợ cấp thôi việc....; chi thanh toán cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; chi thanh toán cho công tác thi đua, thông tin tuyên truyền nội bộ; chi phí phục vụ công tác phòng chống bão lũ, hỏa hoạn, cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt;  chi phí phục vụ  công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chi phí thuê trông coi, bảo quản tài sản; chi phí hỗ trợ các hoạt động đoàn thể, vì sự tiến bộ phụ nữ, các khoản chi phí mang tính chất phức lợi cho người lao động;  chi phục vụ hội họp, khánh tiết, ngoại giao, tiếp khách; các khoản chi thuế, phí và lệ phí.
b) Do việc tổ chức các chi phí trên được thực hiện tại 12 Chi nhánh khai thác đường sắt (gồm 287 ga) và Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt (gồm 3 phòng điều hành khu vực), vì vậy việc số liệu tập hợp chi phí trong phương án giá sẽ được thực hiên theo nguyên tắc nội suy từ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ trong các năm 2016, 2017, số liệu dự kiến thực hiện năm 2018 và số liệu dự kiến kế hoạch năm 2019.
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt
	 

	a) 
	Dịch vụ mua ngoài
	39.110

	b)
	Chi khác
	29.980

	 
	Cộng 
	69.090

	2
	Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt
	 

	a) 
	Dịch vụ mua ngoài
	1.030

	b)
	Chi khác
	3.730

	 
	Cộng 
	4.760

	 
	Cộng (CK )
	73.850


c) Phần thuyết minh số liệu chi tiết về các khoản mục chi phí:
- Các Chi nhánh khai thác đường sắt theo  Phụ lục 02 biểu 05A
- Trung tâm điều hành vận tải đường sắt theo Phụ lục 02 biểu 05B  
d) Trong đó các mức chi phí được giữ nguyên theo mức dự kiến thực hiện của kế hoạch năm 2018.
 (II) Chi phí chung (CC = CCM + CTC + CBH + CQL)
(5)  Chi phí sản xuất chung(CCM): 
Được xác định bao gồm các khoản chi phí phục vụ hoạt động sản xuất chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có liên quan đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt.
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Thuê duy trì bộ máy cứu hộ, cứu nạn đường sắt
	25.092

	2
	Hợp đồng với trường Cao đẳng nghề đường sắt
	14.257

	3
	Hợp đồng với Trung tâm y tế đường sắt
	2.720

	 
	Cộng 
	42.069


· Thuyết minh
a) Căn cứ các quy định của pháp luật, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong hoạt động giao thông đường sắt; kinh phí thực hiện công tác này sẽ được đưa vào giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt; việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện tương ứng như kế hoạch năm 2018, cụ thể::
Đơn vị tính 1.000 000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số tiền  

	1
	Thanh toán tiền thuê duy trì hoạt động của bộ máy cứu viện, cứu nạn của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội
	13.500 

	2
	Thanh toán tiền thuê duy trì hoạt động của bộ máy cứu viện cứu nạn của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn
	6.500

	3
	Thanh toán cho các hoạt động của của Tổng công ty bao gồm: Các Chi nhánh KTĐS, các chi nhánh XNĐM, TT điều hành vận tải đường sắt và bộ máy quản lý của Tổng công ty
	4.042

	4
	Chi phí cho hoạt động của các Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt các khu vực.
	1.050

	
	Tổng cộng
	25.092


b) Chi phí theo hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đào tạo về ngành nghề đường sắt với Trường cao đẳng nghề đường sắt: Xác định tương ứng bằng mức kế hoạch năm 2018, trong đó phân bổ vào giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt bằng 60% mức thanh toán hợp đồng (theo tỷ lệ số lao động của các Chi nhánh khai thác đường sắt, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt và Văn phòng so với tổng số lao động của Tổng công ty). 
c) Chi phí theo hợp đồng thuê Trung tâm y tế dự phòng đường sắt phục vụ công tác y tế dự phòng: Xác định tương ứng bằng mức kế hoạch năm 2018, trong đó phân bổ vào giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt bằng 60% mức thanh toán hợp đồng (theo tỷ lệ số lao động của các Chi nhánh khai thác đường sắt, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt và Văn phòng so với tổng số lao động của Tổng công ty). 
 (6) Chi phí tài chính (CTC): Không xác định
	(7)) Chi phí bán hàng (CBH): Không xác định
	(8) Chi phí quản lý (CQL)
a)  Là toàn bộ chi phí của Văn phòng Tổng công ty có liên quan đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt gồm các khoản chi phí về tiền lương và các chế độ cho người lao động làm việc tại văn phòng Tổng công ty; các chi phí dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng dùng văn phòng; trích khấu hao TSCVĐ và các khoản chi khác bằng tiền mặt khác khác như, thanh toán tiền điện, tiền nước; chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác....
b) Phần chi phí tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT,BHTN, kinh phí CĐ được điều chỉnh tăng 5,3% so với dự kiến quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, tương ứng với mức tăng lương tối thiểu vùng theo phương án của Nhà nước
c) Các khoản mục chi phí khác còn lại xác định tương ứng bằng mức dự kiến thực hiện năm 2018, trong đó phân bổ vào giá thành dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt bằng 60% tổng mức chi phí.
BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ
Đơn vị tính 1.000 000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	
	

	1
	Chi phí vật liệu + Nhiên liệu + Điện năng
	4.740

	2
	Chi phí nhân công
	69.770

	3
	Khấu hao TSCĐ
	2.268

	4
	Các khoản chi còn lại
	40.975

	 
	Cộng 
	117.752

	(CQL ) = Phân bổ giá thành dịch vụ 60%
	70.651


d) Phần thuyết minh số liệu chi tiết theo Phụ lục 02 biểu 05C
 (III) Tổng chi phí sản xuất kinh doanh TC = CTT   + CC
(C) Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ  (CP):  
a) Các sản phẩm phụ trong cùng quy trình sản xuất với sản phẩm dịch vụ điều hành với sản phẩm chính, gồm:
· Dịch vụ chung phục vụ công tác hàng hoá;
·  Dịch vụ giao tiếp liên vận phục vụ công tác hành khách;
·  Dịch vụ chung phục quốc tế.
b) Các chi phí cung cấp sản phẩm dịch vụ phụ được xác định trong chi phí thực hiện tác nghiệp tại các ga đường sắt, thuộc chi phí trực tiếp của các Chi nhánh khai thác đường sắt.
c) Mức chi phí phân bổ xác định tương ứng, theo mức doanh thu thu được từ việc cung cấp các dịch vụ này. Mức phân bổ  kế hoạch năm 2019 tính tương ứng bằng mức thu dịch vụ năm 2018.

Đơn vị tính 1.000 000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Dịch vụ phục vụ chung phục vụ công tác hành khách
	29.173

	2
	Dịch vụ phục vụ chung phục vụ công tác hành khách
	11.143

	3
	Dịch vụ giao tiếp liên vận quốc tế
	7.140

	 
	Cộng 
	47.456


(D) Giá thành toàn bộ:  Z = TC-CP
(Đ) Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm : Zđv  = (TC-CP)/Q 
(E) Lợi nhuận dự kiến ( L): Dự kiến mức lợi nhuận tính bằng  5%  giá thành toàn bộ sản phẩm dịch vụ theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
(G) Thuế giá trị gia tăng TGTGT: tính bằng 10% theo quy định của Nhà nước
(H) Giá bán dự kiến ( Mức giá khung) G: 7.600 đồng/ 01 Đoàn tàu.Km ( chưa bao gồm thuế VAT)
3. Bảng mức giá dịch vụ tối đa theo từng loại vận tải trên từng tuyến:
Đơn vị tính: đồng/ 01Đoàn tàu.Km
	STT
	Tuyến -Loại tàu
	Mức giá khung
	hA-i
	hB-i
	hC-i
	Hđc-i
	Mức giá   Đoàn tàu.Km

	I
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	3,3
	1,5
	2,0
	6,8
	51.300

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,8
	1,5
	0,5
	3,8
	28.880

	II
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	2,3
	1,5
	2,0
	5,8
	44.080

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,3
	1,5
	0,0
	2,8
	21.280

	III
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	2,5
	1,0
	0,0
	3,5
	26.600

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,3
	1,0
	0,0
	2,3
	17.480

	IV
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	2,8
	1,0
	0,0
	3,8
	28.500

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2
	16.720

	V
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	2,2
	1,0
	0,0
	3,2
	23.940

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2
	16.720

	VI
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	7.600
	1,5
	1,0
	0,0
	2,5
	18.620

	2
	Tàu hàng
	7.600
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2
	16.720



VI.  So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị với các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm;
1. Biểu so sánh các yếu tố hình thành giá: 
	STT
	Các yếu tố hình thành giá
	Mức giá năm 2018
	Mức giá
 năm 2019
theo
 phương án giá đề xuất
	Chênh lệch PA giá 2019 và mức giá thực hiện 
Năm 2018

	
	
	Phương án giá 
xây dựng
	Dự kiến
 thực hiện
	
	

	A
	Sản lượng tính giá
(Đoàn tàu.Km)
	 
	 
	 
	 

	a)
	Sản lượng thực tế
	21.082.726
	21.390.113
	20.881.080
	-509.034

	b)
	Sản lượng tính giá quy đổi
	91.050.315
	93.087.108
	93.003.289
	-83.820

	B
	Giá vốn
 ( triệu đồng)
	638.180
	651.610
	673.163
	21.553

	C
	Mức giá khung
(đồng/ Đoàn tàu.Km)
	 
	 
	 
	 

	a)
	Giá thành 01 đơn vị SP
	7.000
	7.000
	7.238
	238

	b)
	Lợi nhuận dự kiến
	0
	0
	362
	362

	c)
	Giá bán dự kiến (làm tròn)
	7.000
	7.000
	7.600
	600


 	2. Nguyên nhân tăng, giảm mức giá năm 2019 so với mức giá năm 2018.
a) Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 13,430 tỷ đồng, nguyên nhân do sản lượng dịch vụ tăng 307.387 Đoàn tàu.Km. Giá vốn bán hàng được điều chỉnh tăng tương ứng, cụ thể: Chi phí tiền lương nhân công trực tiếp tăng 4,330 tỷ đồng; chi phí trích khấu hao TSCĐ trực tiếp tăng 3,524 tỷ đồng do đầu tư mua mới tài sản; tăng chi chế độ bồi dưỡng độc hại cho công nhân trực tiếp khoản 5,200 tỷ đồng và các khoản phát sinh khác là 2,654 tỷ đồng.
b) Mức giá khung đề xuất tăng 600 đồng/ 01 Đoàn tàu.Km, trong đó:
- Giá thành 01 đơn vị sản phẩm tăng 238 đồng/ 01 Đoàn tàu. Nguyên nhân: (1) giá vốn tăng 21,553 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng chi phí nhân công về tiền lương và các khoản BHXH, BHYT,BHTN, kinh phí công đoàn ( tăng khoản 5,3% tương ứng mức tăng lương tối thiểu của năm 2019 theo phương án của tiền lương của Nhà nước); (2) do khối lượng sản phẩm dịch vụ giảm 509.820 Đoàn tàu.Km, tương ứng giảm 2,4 % so với dự kiến sản lượng thực hiện năm 2018.
- Lợi nhận dự kiến được xác định bằng 362 đồng/ 01 Đoàn tàu.Km, tương ứng bằng 5%  giá thành 01 đơn vị sản phẩm.

VII. Dự kiến tác động của mức giá mới đến hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt nam và của các Công ty vận tải.
1.  Việc xây dựng giá dịch vụ gắn tính chất và chất lượng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là gắn với tính chất và mức độ phức tạp của công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt và tác động của khung giờ chạy theo biểu đồ chạy tàu đến hiệu quả kinh doanh của từng đoàn tàu đã đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các Công ty vận tải.
2. Giá thành dịch vụ được điều tiết giữa các tuyến, tạo điền kiện để các Công ty vận tải kinh doanh trên các tuyến khó khăn, tuyến mật độ chạy tàu còn thấp tăng sản lượng vận tải.
3. Mức giá dịch vụ theo phương án là phù hợp với tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và của các Công ty vận tải; đảm bảo chi phí giá thành vận tải và việc cân đối thu chi của mỗi đơn vị. 
4. Tỷ trọng mức thu dịch vụ so với doanh thu vận tải, đảm bảo để các Công ty vận điều chỉnh lại các chính sách giá cước vận tải, tạo thế cạnh tranh, thu hút thêm khối lượng vận tải, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất theo nghị quyết đề ra. 
VIII Các biện pháp tổ chức thực hiện phương án giá năm 2019
	1. Sau khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền định giá, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ ban hành phương pháp xác định giá, mức giá dịch vụ năm 2019; công bố giá dịch vụ cho các Công ty vận tải đường sắt.
	2. Thực hiện thương thảo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ năm 2019 với các Công ty vận tải.
	3. Hoàn thiện ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ.
	4. Triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2019.
----------------------------------------------------------------------------

Các tài liệu kèm theo (theo yêu cầu của cơ quan thẩm định giá)







Phụ lục 01: 
SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY


	STT
	Đơn vị
	Số Lao động
(người)

	I
	Các Chi nhánh khai thác đường sắt (12 chi nhánh)
	4.069

	1
	Chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai
	197

	2
	Chi nhánh khai thác đường sắt S Hà Lào
	365

	3
	Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng
	302

	4
	Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thái Hải
	472

	5
	Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội
	350

	6
	Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh
	385

	7
	Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ tĩnh
	382

	8
	Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế
	392

	9
	Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình
	371

	10
	Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh
	323

	11
	Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn
	480

	12
	Chi nhánh Ga Đồng Đăng
	50

	II
	 Trung tâm ĐHVT đường sắt
	142

	III
	Văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
	269

	
	Tổng số lao động
	4.480
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